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DỰ THẢO


Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 6598/BKHCN-CN ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương đã tổ chức rà soát, cập nhật và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện (Chi tiết nội dung tại Phụ lục kèm theo). 
Trên đây là báo cáo và đề xuất của Bộ Công Thương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐCK.
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PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHIẾN LƯỢC
(Kèm theo Công văn số                /BCT-ĐCK  ngày        tháng     năm 2025
của Bộ Công Thương)

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Khái quát về bối cảnh thực hiện nhiệm vụ trong năm
- Tình hình chung về sự tham gia chủ động, tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) của bộ, ngành, địa phương.
- Việc cụ thể hóa Nghị quyết, Chiến lược bằng cách lồng ghép thực hiện nhiệm vụ vào các kế hoạch, đề án của bộ, ngành/lĩnh vực/địa phương.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHIẾN LƯỢC
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tiễn của cơ quan, bộ, ngành, địa phương; bám sát các các mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ trong Nghị quyết, Chiến lược, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chiến lược
- Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chiến lược (hình thức phổ biến, quán triệt; đối tượng tham gia học tập, quán triệt; tỉnh hình nhận thức của cán bộ, đảng viên về các nội dung của Nghị quyết, Chiến lược);
- Việc xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chiến lược (nêu rõ số lượng văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch...).
2. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu
Bộ/Ngành/Địa phương báo cáo tiến độ và kết quả đạt được đối với các mục tiêu, chỉ tiêu được giao thực hiện, đặc biệt là các chỉ tiêu chính của Nghị quyết, Chiến lược:
2.1. Kết quả đóng góp vào các chỉ tiêu định lượng chung (so với mục tiêu năm 2025 và năm 2030):
- Tăng trưởng năng suất lao động bình quân.
- Tỷ trọng kinh tế số trong GDP (Mục tiêu 2025: 20%; Mục tiêu 2030: 30%).
- Đóng góp vào việc cải thiện xếp hạng các chỉ số quốc tế: Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu (ITU), Chỉ số Chính phủ điện tử.
2.2. Kết quả về phát triển hạ tầng số và phổ cập dịch vụ
- Mức độ phủ sóng mạng băng rộng, dịch vụ di động 4G/5G.
- Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh, tài khoản thanh toán điện tử.
- Tiến độ xây dựng và hình thành chuỗi đô thị thông minh tại khu vực trọng điểm.
2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên trách
2.3.1. Kết quả hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực xây dựng chính sách
- Xây dựng thể chế mới cho các công nghệ mới, mô hình, thực tiễn kinh doanh mới; Chính phủ số và an toàn an ninh mạng
Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo
- Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và chuyên giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia.
- Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong nước; thúc đây thương mại điện tử, giao dịch điện tử.
- Hệ thống văn bản, quy định về phát triển đô thị thông minh bền vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hệ thống hạ tầng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh; về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu cụ thể cho đánh giá công nghệ xử lý chất thải...
2.3.2. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu
- Xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ ưu tiên của CMCN 4.0
Tiến độ phát triển hạ tầng an toàn, an ninh mạng và tăng cường năng lực bảo vệ dữ liệu.
- Kết quả nghiên cứu, thí điểm các giải pháp sử dụng, chia sẻ, kết nối dữ liệu quốc gia
- Kết quả triển khai phát triển internet băng rộng chất lượng cao; việc khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số.
- Kết quả phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung nhằm tiết giảm đầu mối và chi phí kết nối để cung ứng dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí hợp lý.
- Kết quả nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chuyển đổi số, hạ tầng, an ninh mạng.
2.3.3 Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia
- Kết quả tái cơ cấu hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ; Nâng cao hiệu quả đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Kết quả xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, dịch vụ phục vụ việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tr.
- Kết quả xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ; lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo hướng tạo sự chủ động và thuận lợi tối đa cho chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển.
2.3.4. Phát triển nguồn nhân lực
- Kết quả mở rộng, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo liên quan đến CMCN 4.0 (Đại học, sau đại học, dạy nghề).
- Kết quả đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động thực hành, nhất là giáo dục STEM.
- Kết quả, tiến độ điều chỉnh các chương trình đào tạo nghề theo hướng -tăng cường đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin.
- Kết quả rà soát, đánh giá kỹ năng người lao động hiện có và đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng.
2.3.5. Xây dựng Chính phủ số và phát triển đổi mới sáng tạo
- Kết quả ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý nhà nước (GovTech).
Tiến độ xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội (hệ thống dữ liệu dùng chung).
- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.
- Kết quả xây dựng, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (nếu đơn vị có liên quan).
2.3.6. Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên
- Chính sách tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn thông tin, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.
- Việc triển khai, xây dựng chính phủ điện tử/số, xây dựng đô thị thông minh; sản xuất thông minh...
2.3.7. Chính sách hội nhập quốc tế
- Tình hình thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo.
- Kết quả xúc tiến, kết nối các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước với tổ chức nghiên cứu, tập đoàn công nghệ nước ngoài có uy tín; vận động, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đầu tư nước ngoài gắn với công nghệ cao.
2.4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành khác
- Lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng: Xây dựng khung thể chế cho các dịch vụ công nghệ tài chính (Fintech), kết quả giám sát tài chính điện tử, thí điểm eKYC.
- Lĩnh vực Nông nghiệp/ Môi trường: Hoàn thiện chính sách khuyến khích nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp.
- Lĩnh vực Y tế: Kết quả xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh.
- Lĩnh vực Xây dựng/Giao thông: Triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững; Ứng dụng công nghệ ưu tiên trong đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng, vận hành hạ tầng giao thông thông minh.
- Lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng: Triển khai Chiến lược an ninh mạng quốc gia, bảo vệ dữ liệu.
3. Đánh giá
3.1. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết, Chiến lược năm giai đoạn 2021-2025.
3.2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (chủ quan, khách quan) và giải pháp khắc phục.
3.3. Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, Chiến lược
[bookmark: _GoBack]III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
Tóm tắt các cam kết và dự kiến kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Chiến lược.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Kiến nghị về cơ chế, chính sách: Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới các quy định pháp luật để thúc đẩy thực hiện Chiến lược.
- Kiến nghị về nguồn lực: Đề xuất ưu tiên bố trí ngân sách cho các hoạt động khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp.
